
Mẫu 4

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bà Đào Ngọc Diệp 19/02/1969 Giáo viên ĐH V.07.03.28 5 5.36 30% 01/09/2024 31% 01/09/2025

2 Bà Hoàng Thị Lan 28/03/1972 Giáo viên ĐH V.07.03.29 9 4.98 30% 01/09/2024 31% 01/09/2025

3 Bà Nguyễn Thị Quyên 27/12/1972 Giáo viên ĐH V.07.03.29 9 4.98 30% 01/09/2024 31% 01/09/2025

4 Bà Vũ Thị Hòa 20/10/1977 Giáo viên ĐH V.07.03.28 4 5.02 24% 01/09/2024 25% 01/09/2025

5 Bà Phạm Thị Thúy 25/06/1983 Giáo viên ĐH V.07.03.28 2 4.34 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

6 Bà Đặng Minh Hiền 18/08/1986 Giáo viên ĐH V.07.03.29 6 3.99 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

7 Ông Trần Trung Hiếu 04/07/1987 Giáo viên ĐH V.07.03.29 5 3.66 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

8 Bà Trần Thị Thúy Huyền 29/07/1987 Phó HT ĐH V.07.03.28 2 4.34 14% 01/09/2024 15% 01/09/2025

9 Bà Nguyễn Thị Kiều Trang 29/11/1988 Giáo viên ĐH V.07.03.29 5 3.66 12% 01/09/2024 13% 01/09/2025

10 Bà Trần Thị Phương Liên 13/10/1992 Giáo viên ĐH V.07.03.29 5 3.66 10% 01/09/2024 11% 01/09/2025

11 Bà Bùi Thị Phương 15/01/1992 Giáo viên ĐH V.07.03.29 4 3.33 10% 01/09/2024 11% 01/09/2025

12 Bà Vũ Thị Châm 01/03/1988 Giáo viên ĐH V.07.03.28 1 4.00 10% 01/12/2024 11% 01/12/2025

13 Bà Trần Thị Lệ 03/09/1993 Giáo viên ĐH V.07.03.08 4 3.03 8% 01/11/2024 9% 01/11/2025

Hiển Khánh,  ngày 04 tháng 11 năm 2025

UBND XÃ HIỂN KHÁNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG THÀNH
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ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO  ĐỢT 2 NĂM 2025
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